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NGHỊ ĐỊNH
[bookmark: _GoBack]Về lập, quản lý và sử dụng Quỹ tích lũy trả nợ
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 12 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật quản lý nợ công ngày 23 tháng 11 năm 2017;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Chính phủ ban hành Nghị định về lập, quản lý và sử dụng Quỹ tích lũy trả nợ.
[bookmark: _Toc500485082]Chương I
CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
[bookmark: _Toc500485083]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quỹ tích luỹ trả nợ được Chính phủ thành lập để tập trung các khoản thu hồi vốn cho vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ và các khoản thu phí bảo lãnh của Chính phủ nhằm đảm bảo khả năng thanh toán nghĩa vụ nợ của các khoản vay về cho vay lại và dự phòng rủi ro phát sinh từ việc cho vay lại, bảo lãnh chính phủ.
2. Nghị định này quy định chi tiết về lập, quản lý và sử dụng Quỹ tích lũy trả nợ (sau đây gọi tắt là Quỹ).
[bookmark: _Toc500485084]Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Bộ Tài chính;
2. Cơ quan được ủy quyền cho vay lại;
3. Bên vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ; đối tượng được bảo lãnh;
4. Các tổ chức tiếp nhận và quản lý nguồn vốn của Quỹ;
5. Các đối tượng sử dụng nguồn vốn của Quỹ;
6. Các đối tượng liên quan đến việc liên quan đến việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ.
[bookmark: _Toc500485085]Điều 3. Nguyên tắc quản lý, sử dụng Quỹ
1. Bộ Tài chính tổ chức quản lý Quỹ theo quy định tại Điều 56 Luật Quản lý nợ công và các quy định tại Nghị định này.
2. Đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật; đảm bảo an toàn, thanh khoản và hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng nguồn vốn của Quỹ;
3. Gắn kết quản lý Quỹ với quản lý nợ công, đảm bảo khả năng thanh toán nghĩa vụ nợ của các khoản vay về cho vay lại và rủi ro phát sinh từ việc cho vay lại, bảo lãnh chính phủ.
4. Việc sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của Quỹ đảm bảo an toàn, tính thanh khoản và hiệu quả theo thứ tự ưu tiên sau đây:
a) Đảm bảo an toàn;
b) Đảm bảo tính thanh khoản;
c) Đảm bảo hiệu quả.
[bookmark: _Toc500485086]Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quản lý Quỹ
1. Thủ tướng Chính phủ có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:
a) Quyết định việc sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ để xử lý rủi ro đối với cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ theo quy định tại Khoản 4, Điều 14 của Luật Quản lý nợ công, bao gồm quyết định về bên nhận ứng vốn, trị giá ứng vốn, lãi suất ứng vốn, thời hạn hoàn trả ứng vốn.
b) Quyết định việc khoanh nợ khoản ứng vốn hoặc cơ cấu lại khoản ứng vốn từ nguồn Quỹ bao gồm xóa lãi phạt, giảm lãi suất ứng vốn khi bên nhận ứng vốn gặp khó khăn do nguyên nhân bất khả kháng.
2. Bộ Tài chính có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:
a) Tổ chức quản lý toàn bộ nguồn thu và toàn bộ các khoản chi của Quỹ.
b) Thực hiện thu, chi Quỹ theo quy định tại Khoản 3, 4 Điều 56 Luật Quản lý nợ công và quy định tại Nghị định này.
c) Thực hiện quản lý và sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của Quỹ theo quy định tại khoản 5 Điều 56 Luật quản lý nợ công.
d) Tổ chức hạch toán, kế toán Quỹ theo quy định của pháp luật về kế toán.
đ) Báo cáo Chính phủ về tình hình thu, chi, nghĩa vụ trả nợ, nguyên nhân Quỹ không đủ nguồn để chi trả nợ, đề xuất phương án xử lý trong trường hợp Quỹ không đủ nguồn để chi trả nợ sau khi đã áp dụng các biện pháp xử lý rủi ro theo quy định của Luật Quản lý nợ công.
e) Quyết định gia hạn thu hồi khoản vốn ứng trong trường hợp đối tượng được bảo lãnh gặp khó khăn trong trả nợ theo quy định của Nghị định của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ.
g) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc khoanh nợ, cơ cấu lại khoản nợ ứng vốn khi bên nhận ứng vốn gặp khó khăn trong trả nợ.
3. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm sau đây:
a) Cơ quan cho vay lại, cơ quan được ủy quyền cho vay lại có trách nhiệm đôn đốc, thu hồi nợ cho vay lại từ người vay lại và hoàn trả kịp thời, đầy đủ về Quỹ.
b) Bên vay lại có trách nhiệm sử dụng vốn vay lại đúng mục đích, hoàn trả về Quỹ trực tiếp hoặc thông qua cơ quan được ủy quyền cho vay lại đúng hạn, đầy đủ vốn vay lại.
c) Bên nhận ứng vốn có trách nhiệm sử dụng khoản ứng vốn đúng mục đích, hoàn trả đúng hạn, đầy đủ cho Quỹ theo thỏa thuận ứng vốn. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đầy đủ, kịp thời cho Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật. Chấp hành các chế tài theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận ứng vốn trong trường hợp không thực hiện đúng nghĩa vụ liên quan.
d) Cơ quan tiếp nhận, quản lý nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của Quỹ có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của Quỹ đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật, hoàn trả Quỹ đầy đủ, đúng hạn theo thỏa thuận.
Điều 5. Căn cứ chi nguồn Quỹ
1. Mọi khoản chi từ Quỹ tích lũy trả nợ được thực hiện căn cứ quyết định của cấp có thẩm quyền và trên cơ sở hợp đồng ký giữa Bộ Tài chính và bên nhận nguồn vốn từ Quỹ. Riêng khoản chi trả nợ cho bên nước ngoài đối với các khoản Chính phủ vay về cho vay lại được thực hiện theo quy định tại Hiệp định vay.
[bookmark: _Toc500485087]Chương II
KẾ HOẠCH THU, CHI QUỸ
[bookmark: _Toc500485088]Điều 5. Nội dung kế hoạch thu, chi của Quỹ
1. Kế hoạch thu của Quỹ bao gồm:
a. Kế hoạch thu hồi nợ cho vay lại;
b. Kế hoạch thu phí bảo lãnh;
c. Kế hoạch thu các khoản thu hợp pháp khác của Quỹ.
2. Kế hoạch sử dụng Quỹ bao gồm:
a. Kế hoạch chi trả nợ nước ngoài các khoản vay về cho vay lại.
b. Kế hoạch ứng vốn trả nợ thay cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh theo quyết định ứng vốn của cấp có thẩm quyền;
c. Kế hoạch sử dụng Quỹ theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
3. Kế hoạch thu, chi của Quỹ được lập hàng năm.
4. Căn cứ kế hoạch thu, chi Quỹ hàng năm, Bộ Tài chính lập kế hoạch hàng quý để chủ động điều hành hoạt động thu, chi của Quỹ.
[bookmark: _Toc500485089]Điều 6. Lập kế hoạch thu, chi hàng năm của Quỹ
1. Bộ Tài chính lập kế hoạch thu, chi hàng năm của Quỹ cùng thời điểm xây dựng dự toán NSNN.
2. Căn cứ lập kế hoạch thu của Quỹ:
a. Dự kiến thu hồi nợ cho vay lại theo thời hạn vay lại của các hợp đồng cho vay lại và theo từng năm, căn cứ báo cáo của bên vay lại và cơ quan được ủy quyền cho vay lại về tình hình và kế hoạch giải ngân, trả nợ, dư nợ các khoản cho vay lại.
b. Dự kiến thu phí bảo lãnh theo các thỏa thuận cấp bảo lãnh chính phủ, căn cứ báo cáo của đối tượng được bảo lãnh về tình hình và kế hoạch giải ngân, trả nợ, dư nợ các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh.
c. Dự kiến các khoản thu từ nghiệp vụ cơ cấu lại nợ, cơ cấu lại danh mục nợ, lãi tiền gửi, cho vay, ủy thác quản lý vốn và đầu tư, các khoản thu hợp pháp khác của Quỹ căn cứ các hợp đồng nghiệp vụ.
3. Căn cứ lập kế hoạch chi hàng năm của Quỹ
a. Kế hoạch chi trả nợ nước ngoài của Chính phủ cho các khoản vay về cho vay lại căn cứ các thỏa thuận vay nước ngoài.
b. Các quyết định của cấp có thẩm quyền về việc ứng vốn từ Quỹ cho các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh gặp khó khăn trong trả nợ, các đề án cơ cấu lại nợ, danh mục nợ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
c. Các quyết định của cấp có thẩm quyền về việc sử dụng nguồn vốn của Quỹ.
4. Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt kế hoạch thu, chi hàng năm của Quỹ để làm căn cứ triển khai thực hiện.
[bookmark: _Toc500485090]Điều 7. Kế hoạch điều hành Quỹ
Trên cơ sở kế hoạch thu, chi hằng năm của Quỹ đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt, Bộ Tài chính lập kế hoạch thu, chi cụ thể hàng quý theo tình hình thực tế để chủ động điều hành nguồn thu, chi của Quỹ.
[bookmark: _Toc500485091]Chương III
THỰC HIỆN THU VÀ SỬ DỤNG QUỸ
[bookmark: _Toc500485092]Điều 8. Thực hiện thu của Quỹ:
1. Các khoản thu hồi nợ từ các khoản vay về cho vay lại, thu phí quản lý cho vay lại, dự phòng rủi ro cho vay lại của Chính phủ thực hiện như sau:
a) Đối với các khoản cho vay lại thông qua các cơ quan được ủy quyền cho vay lại: Căn cứ các quy định trong các hợp đồng ủy quyền cho vay lại, cơ quan cho vay lại thực hiện việc thu hồi nợ từ người vay lại và hoàn trả vào Quỹ.
b) Đối với các khoản cho vay lại được ủy quyền cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện theo dõi thu hồi nợ: Ngân hàng Phát triển Việt Nam thu hồ nợ từ dự án vào ngày đến hạn trả nợ theo quy định và tổng hợp các khoản thu hồi nợ và chuyển về cho Quỹ định kỳ hàng tháng. Thời điểm nộp về Quỹ chậm nhất là ngày 5 hàng tháng đối với các khoản thu hồi của tháng trước. Riêng các các khoản thu hồi nợ của tháng 12 được nộp về Quỹ trước ngày 25 tháng 12, số trả chính thức của tháng 12 sẽ được đối chiếu và chuyển trả phần còn thiếu (nếu có) trong tháng 01 của năm tiếp theo.
c) Đối với các khoản cho vay lại trực tiếp ký giữa Bộ Tài chính và bên vay lại: Căn cứ vào các quy định tại Hợp đồng cho vay lại, người vay lại hoàn trả trực tiếp các khoản phải trả vào Quỹ đầy đủ, đúng hạn.
d) Trường hợp, người nhận vay lại chỉ hoàn trả được một phần nghĩa vụ nợ đến hạn, thứ tự ưu tiên trừ nợ thực hiện theo quy định của pháp luật về cho vay lại.
2. Thu phí bảo lãnh Chính phủ: Căn cứ vào Văn bản cam kết của đối tượng được bảo lãnh với cơ quan cấp bảo lãnh, đối tượng được bảo lãnh trực tiếp nộp phí bảo lãnh vào Quỹ. Việc nộp phí bảo lãnh vào Quỹ được thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ.
3. Thu hồi các khoản ứng vốn từ Quỹ:
a) Người được ứng vốn hoàn trả lại Quỹ số tiền đã ứng bao gồm gốc, lãi, lãi phạt chậm trả và phí (nếu có) theo đúng Hợp đồng ứng vốn ký giữa Bộ Tài chính và bên nhận ứng vốn.
b) Trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán theo Hợp đồng ứng vốn hoặc thỏa thuận đã ký mà Quỹ không nhận được số tiền mà người nhận ứng vốn hoàn trả thì người nhận ứng vốn phải chịu lãi phạt chậm trả trên số tiền chậm nộp.
c) Trường hợp, người nhận ứng vốn chỉ hoàn trả được một phần nghĩa vụ nợ đến hạn, thứ tự ưu tiên trừ nợ như sau: lãi phạt chậm trả, lãi quá hạn, lãi đến hạn, gốc quá hạn, gốc đến hạn.
4. Các khoản lãi tiền gửi hoặc lãi từ ủy thác quản lý vốn tạm thời nhàn rỗi của Quỹ được thu theo các quy định cụ thể trong các hợp đồng tiền gửi hoặc hợp đồng ủy thác.
5. Các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng nhận tiền gửi có kỳ hạn hoặc nhận ủy thác quản lý vốn tạm thời nhàn rỗi của Quỹ có trách nhiệm tính đúng khoản lãi phải trả theo quy định của pháp luật và hợp đồng ký với Bộ Tài chính để trả cho Quỹ.
6. Trường hợp Quỹ có nhu cầu sử dụng khoản tiền gửi, ủy thác quản lý vốn, ngân hàng hàng thương mại, tổ chức tín dụng nhận tiền gửi, ủy thác quản lý vốn của Quỹ thực hiện tất toán hợp đồng và chuyển tiền gốc cùng với lãi mà Quỹ được hưởng về Quỹ theo quy định tại Hợp đồng đã ký với Bộ Tài chính hoặc theo thông báo của Bộ Tài chính.
7. Các khoản thu hợp pháp khác: Thực hiện theo quy định của pháp luật.
[bookmark: _Toc500485093]Điều 9. Hoàn trả ngân sách nhà nước
1. Khi đến hạn trả nợ nước ngoài, căn cứ vào Thư đòi nợ của chủ nợ nước ngoài, Bộ Tài chính thực hiện trả nợ cho chủ nợ nước ngoài từ ngân sách nhà nước. Phần nghĩa vụ trả nợ nước ngoài cho các khoản vay về cho vay lại được tách riêng trên từng chứng từ trả nợ cho chủ nợ nước ngoài.
2. Định kỳ hàng tháng, trên cơ sở các chứng từ trả nợ nước ngoài, Quỹ tổng hợp phần trả nợ nước ngoài cho các khoản vay về cho vay lại đã được ngân sách nhà nước ứng trả cho chủ nợ nước ngoài, Quỹ lập chứng từ để chuyển tiền hoàn trả cho ngân sách nhà nước.
3. Thời điểm Quỹ hoàn trả cho ngân sách nhà nước chậm nhất vào ngày 10 của tháng tiếp theo, riêng đối với các khoản dự kiến hoàn trả của tháng 12 sẽ được hoàn trả ngân sách nhà nước trước ngày 30 tháng 12. Số hoàn trả chính thức của tháng 12 sẽ được đối chiếu và chuyển trả phần còn thiếu (nếu có) trong tháng 01 của năm tiếp theo.
[bookmark: _Toc500485094]Điều 10. Ứng trả nợ thay cho đối tượng được bảo lãnh
1. Việc ứng vốn từ Quỹ để trả nợ thay đối tượng được bảo lãnh trong trường hợp đối tượng được bảo lãnh gặp khó khăn tạm thời hoặc dài hạn, không có khả năng thực hiện nghĩa vụ nợ đến hạn của khoản vay, khoản phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh lãnh chỉ được thực hiện căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ về trị giá ứng, thời hạn ứng, lãi suất ứng vốn, lãi phạt chậm trả và các loại phí ứng vốn.
2. Trường hợp phải ứng vốn từ Quỹ để trả thay cho đối tượng được bảo lãnh, đối tượng được bảo lãnh thực hiện vay bắt buộc từ Quỹ theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ.
3. Sau khi hợp đồng vay bắt buộc được ký kết giữa Bộ Tài chính và đối tượng được bảo lãnh và công ty mẹ (nếu có), Bộ Tài chính thực hiện ứng vốn cho đối tượng được bảo lãnh bằng cách chuyển tiền thanh toán trực tiếp cho người cho vay.
4. Đối tượng được bảo lãnh có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ, kịp thời cho Quỹ theo đúng các điều kiện tại Hợp đồng ứng vốn đã ký với Bộ Tài chính. Trường hợp, người nhận ứng vốn chỉ hoàn trả được một phần nghĩa vụ nợ đến hạn, thứ tự ưu tiên trừ nợ thực hiện theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 4, Điều 7 của Nghị định này.
5. Trong thời gian vay bắt buộc của Quỹ, đối tượng được bảo lãnh phải thực hiện đầy đủ các quy định tại Điểm a, b, Khoản 3, Điều 49 Nghị định của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ.
6. Trường hợp đối tượng được bảo lãnh gặp khó khăn, không có khả năng thực hiện thanh toán các nghĩa vụ nợ với Quỹ, căn cứ vào quyết định của cấp có thẩm quyền về việc khoanh nợ, giãn nợ cho đối tượng được bảo lãnh, Quỹ thực hiện ký hợp đồng hoặc thỏa thuận với đối tượng được bảo lãnh về việc khoanh nợ, giãn nợ.
[bookmark: _Toc500485095]Điều 11. Ứng vốn để thực hiện cơ cấu lại khoản nợ, danh mục nợ Chính phủ
1. Việc ứng vốn để thực hiện cơ cấu lại khoản nợ, danh mục nợ Chính phủ và nợ được Chính phủ bảo lãnh nhằm giảm thiểu chi phí đi vay: Thực hiện theo các đề án cơ cấu lại nợ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Đề án cơ cấu lại nợ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cần kiến nghị rõ nguồn vốn thực hiện, nguồn hoàn trả cho Quỹ, trị giá ứng vốn, kỳ hạn ứng vốn, lãi suất ứng vốn, lãi phạt chậm trả, phí ứng vốn để có căn cứ thực hiện ứng và thu hồi vốn ứng của Quỹ. Các chi phí ứng vốn do cơ quan thực hiện đề án chi trả.
3. Căn cứ vào đề án cơ cấu lại nợ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Tài chính thực hiện ký hợp đồng ứng vốn với đơn vị được giao chủ trì thực hiện đề án. Sau khi hợp đồng ứng vốn được ký kết, Bộ Tài chính thực hiện chuyển tiền ứng vốn cho đơn vị được giao chủ trì thực hiện đề án tái cơ cấu nợ.
[bookmark: _Toc500485096]Điều 12. Chi xử lý rủi ro
1. Trường hợp đối tượng được bảo lãnh mất khả năng thanh toán và sau khi xử lý tài sản bảo đảm mà vẫn không đủ nguồn để trả nợ cho Quỹ, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng chính phủ phương án xử lý. Căn cứ vào quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phương án xử lý đối với phần nợ không thể thu hồi.
2. Đối với các dự án cho vay lại không gặp khó khăn, không hoàn trả được vốn vay về cho vay lại, Bộ Tài chính xem xét quyết định hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về cho vay lại nguồn vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.
3. Trường hợp căn cứ vào Quyết định của cấp có thẩm quyền cho phép xóa nợ với Quỹ, Quỹ thực hiện xóa nợ và tính phần nợ không thu hồi được này vào chi phí của Quỹ.
[bookmark: _Toc500485097]Điều 13. Chi nghiệp vụ quản lý nợ công
1. Bộ Tài chính thực hiện các khoản chi phí nghiệp vụ quản lý Quỹ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
[bookmark: _Toc500485098]Chương IV
SỬ DỤNG NGUỒN TẠM THỜI NHÀN RỖI CỦA QUỸ
[bookmark: _Toc500485099]Điều 14. Sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của Quỹ
1. Nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của Quỹ theo quy định tại Khoản 5, Điều 56 của Luật Quản lý nợ công được bảo toàn và phát triển thông qua các nghiệp vụ quản lý sau:
2. Cho Ngân sách nhà nước vay
a) Trong trường hợp nguồn thu của Ngân sách nhà nước chưa tập trung kịp, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định việc sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của Quỹ cho ngân sách nhà nước vay. Các điều kiện về thời hạn và lãi suất do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định cho từng khoản vay.
b) Căn cứ vào phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc cho ngân sách nhà nước vay, Quỹ thực hiện ký Hợp đồng cho vay với ngân sách nhà nước. Sau khi ký Hợp đồng vay, Quỹ thực hiện chuyển tiền cho ngân sách nhà nước.
c) Ngân sách nhà nước có trách nhiệm bố trí hoàn trả đầy đủ, kịp thời cho Quỹ khi đến hạn.
3. Mua trái phiếu Chính phủ: Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định mức sử dụng nguồn tạm thời nhàn rỗi để mua, mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ.
4. Sử dụng dịch vụ tiền gửi có kỳ hạn, ủy thác quản lý vốn tại các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính trong nước.
a) Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trong nước được lựa chọn để sử dụng dịch vụ tiền gửi, ủy thác quản lý vốn của Quỹ là các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng được tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế xếp hạng tín nhiệm hoặc theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
b) Căn cứ danh sách các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng được lựa chọn và mức lãi suất tiền gửi có kỳ hạn, lãi suất ủy thác quản lý vốn của các ngân hàng thương mại chào cho Quỹ, Bộ Tài chính quyết định số tiền, kỳ hạn gửi, ủy thác quản lý vốn tại từng ngân hàng thương mại, ưu tiên gửi có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại có tính an toàn cao, khả năng thanh khoản tốt và có mức lãi suất cao hơn.
5. Khoản sinh lời của Quỹ từ việc sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi, lãi do cơ cấu lại nợ và các khoản thu phí bảo lãnh được dùng để bổ sung nguồn cho Quỹ và dự phòng xử lý các rủi ro trong hoạt động cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ.
[bookmark: _Toc500485100]Điều 15. Đảm bảo nguồn ngoại tệ của Quỹ
1. Quỹ có trách nhiệm thông qua các nghiệp vụ mua bán ngoại tệ trên thị trường để duy trì nguồn ngoại tệ tối thiểu bằng một kỳ trả nợ nước ngoài của Chính phủ trong năm nhằm đảm bảo khả năng trả nợ nước ngoài bằng ngoại tệ.
2. Căn cứ vào tình hình thực hiện thu chi ngoại tệ của Quỹ, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định việc điều hòa ngoại tệ cho Quỹ từ quỹ ngoại tệ của ngân sách nhà nước trong trường hợp, nguồn thu ngoại tệ không đáp ứng đủ nhu cầu chi ngoại tệ của Quỹ.
3. Trường hợp, sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của Quỹ để cho ngân sách nhà nước vay; mua trái phiếu Chính phủ hoặc gửi tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng bằng đồng Việt Nam Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định biện pháp đảm bảo thu hồi và cân đối bằng ngoại tệ của Quỹ.
[bookmark: _Toc500485101]Điều 16. Xử lý trường hợp thiếu hụt nguồn của Quỹ
1. Trường hợp do khoản ứng trả thay quá lớn và Quỹ không đủ nguồn để ứng trả thay, việc thiếu hụt nguồn được xử lý như sau:
a) Thu hồi trước hạn các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính trong nước;
b) Thu hồi các khoản ủy thác quản lý vốn;
c) Bán ra các trái phiếu chính phủ đang nắm giữ (nếu có).
2. Trường hợp Quỹ không đủ nguồn để chi trả nợ sau khi đã áp dụng các biện pháp xử lý rủi ro theo quy định của Luật này, Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo trình Chính phủ để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước theo quy định tại Khoản 7, Điều 56 của Luật Quản lý nợ công.
3. Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định các biện pháp xử lý thiếu hụt nguồn của Quỹ quy định tại Khoản 1 của Điều này.
[bookmark: _Toc500485102]Điều 17. Quản lý rủi ro hoạt động của Quỹ
Trong quá trình thực hiện các hoạt động của Quỹ, nếu gặp khó khăn trong việc thu hồi các khoản ứng vốn, Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra và xây dựng phương án xử lý theo chế độ quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
[bookmark: _Toc500485103]Chương V
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG, KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN
VÀ BÁO CÁO QUỸ
[bookmark: _Toc500485104]Mục I Tổ chức hoạt động của Quỹ
[bookmark: _Toc500485105]Điều 18. Mở tài khoản của Quỹ
1. Quỹ được mở tài khoản giao dịch bằng ngoại tệ và tiền Việt Nam tại Kho bạc Nhà nước.
2. Tài khoản giao dịch được mở có các tiểu khoản theo nội dung và các loại ngoại tệ tương ứng để theo dõi từng nguồn thu theo quy định tại Khoản 3 Điều 56 Luật quản lý nợ công.
[bookmark: _Toc500485106]Điều 19. Bộ máy quản lý Quỹ
1. Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm cán bộ của Bộ Tài chính kiêm nhiệm làm chủ tài khoản, kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) và phân công một số cán bộ kiêm nhiệm làm nhiệm vụ quản lý Quỹ.
2. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định cụ thể về quản lý, điều hành Quỹ và nhiệm vụ quyền hạn của chủ tài khoản, kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) và các cán bộ quản lý Quỹ có liên quan.
[bookmark: _Toc500485107]Mục II
KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO QUỸ
[bookmark: _Toc500485108]Điều 20. Kế toán, kiểm toán Quỹ
1. Quỹ thực hiện hạch toán kế toán theo các quy định pháp luật về kế toán và Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ do Bộ Tài chính ban hành.
2. Quỹ được phép đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ kế toán của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo tỷ giá hạch toán ngoại tệ do Bộ Tài chính công bố. Cuối kỳ kế toán (năm) các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do đánh giá lại sẽ được kết chuyển vào Thu hoạt động Quỹ (nếu lãi) và kết chuyển vào Chi hoạt động Quỹ (nếu lỗ).
3. Quỹ chịu sự kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước trong quá trình kiểm toán ngân sách nhà nước hoặc kiểm toán chuyên đề về nợ công theo quy định tại Điều 18 của Luật Quản lý nợ công.
[bookmark: _Toc500485109]Điều 21. Đối chiếu số liệu
Quỹ chịu trách nhiệm thường xuyên đối chiếu số liệu với các cơ quan cho vay lại và các dự án nhận vay lại trực tiếp về các khoản thu hồi nợ cho vay lại; với các dự án vay được Chính phủ bảo lãnh về dư nợ được bảo lãnh và phí bảo lãnh phải nộp, đã nộp; với ngân sách nhà nước về số tiền ngân sách nhà nước đã ứng trả cho các khoản vay về cho vay lại của Chính phủ, số tiền Quỹ đã hoàn trả cho ngân sách nhà nước; và các đơn vị được Quỹ ứng vốn hoặc cho vay theo quy định tại Quy chế này cũng như với các tổ chức tài chính tín dụng cung cấp dịch vụ tiền gửi hoặc quản lý tài sản cho Quỹ.
[bookmark: _Toc500485110]Điều 22. Chế độ báo cáo
1. Hàng năm, hoặc theo yêu cầu, Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ để Chính phủ báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước về tình hình quản lý, sử dụng Quỹ tích lũy trả nợ trong báo cáo chung về nợ công theo quy định tại Tiết đ, Khoản 1, Điều 60 của Luật Quản lý nợ công.
2. Hàng năm, Quỹ lập báo cáo về tình hình hoạt động và báo cáo tài chính của Quỹ. Thời gian lập báo cáo chậm nhất là 45 ngày sau khi kết thúc năm và trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt trước 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo.
3. Hàng quý, trong vòng 10 ngày đầu quý, Quỹ lập báo cáo về tình hình thu, chi trong quý trước, số dư của Quỹ và số lũy kế từ đầu năm.
4. Các cơ quan cho vay lại báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý và hàng năm về các khoản thu hồi vốn cho vay lại, thu phí cho vay lại, rủi ro cho vay lại và hoàn trả Quỹ theo từng dự án cho vay lại gửi cho Bộ Tài chính. Thời hạn báo cáo là ngày 05 của tháng tiếp theo đối với báo cáo tháng, ngày 15 của tháng đầu quý tiếp theo đối với báo cáo quý; và trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo đối với báo cáo năm.
5. Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu biểu báo cáo tình hình các dự án Quỹ Tích lũy trả nợ phải ứng trả thay; tình hình quản lý, sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ.
 
[bookmark: _Toc500485111]Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
[bookmark: _Toc500485112]Điều 23. Hiệu lực thi hành
1. Nghị đinh này có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2018.
2. Quyết định số 01/2013/QĐ-TTg ngày 07/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về lập, quản lý và sử dụng Quỹ tích lũy trả nợ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
[bookmark: _Toc500485113]Điều 24. Điều khoản chuyển tiếp
Các hợp đồng ứng vốn, hợp đồng vay, hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, hợp đồng ủy thác đầu tư của Quỹ được ký trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định tại Quyết định 01/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về lập, quản lý và sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ.
[bookmark: _Toc500485114]Điều 25. Điều khoản thi hành
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
2. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành các nội dung của Nghị định này nếu cần thiết để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước./.
	Nơi nhận:
- Ban bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung tương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, QHQT (3).XH.
	TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
 
 
 
 
Nguyễn Xuân Phúc
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